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MÔN: CÔNG NGHỆ 8 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (2,0 điểm) Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống?                          

Kể tên vài máy và thiết bị mà em biết? 

Câu 2: (2,0 điểm) Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Bản vẽ lắp gồm các nội dung gì? 

Câu 3: (3,0 điểm) 

a) Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào? 

b) Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau như 

thế nào? 

c) Nêu ưu điểm của mối ghép bằng hàn? 

Câu 4: (3,0 điểm) Hãy vẽ hình chiếu đứng, bằng cạnh 

của vật thể sau (tỉ lệ 1:1) (Chú ý: Bản vẽ này 

không cần vẽ khung tên) 
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 Đường cắt phách 

Điểm 

 

1cm 

1cm 

1cm 

4cm 

4cm 

4cm 



PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC 

TRƯỜNG THCS LĂNG CÔ 
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 

MÔN: CÔNG NGHỆ 8 
 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (2,0 điểm) Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống: 

 Tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy, tạo ra 

năng suất cao. (0,5 điểm) 

 Giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. (0,5 điểm) 

 Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không 

gian và thời gian. (0,5 điểm) 

 Kể được tên 2 máy và thiết bị trở lên. (0,5 điểm) 

Câu 2: (2,0 điểm)  

 Bản vẽ lắp  là tài liệu kỹ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm. (1,0 

điểm) 

 Nội dung bản vẽ lắp gồm các nội dung: (1,0 điểm) 

 Hình biểu diễn. (0,25 điểm) 

 Kích thước. (0,25 điểm) 

 Bảng kê. (0,25 điểm) 

 Khung tên. (0,25 điểm) 

Câu 3: (3,0 điểm) 

a)  (1,5 điểm) 

 Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh,  không thể tháo rời ra được và thực hiện 

một nhiệm vụ nhất định trong máy. (1,0 điểm) 

 Chi tiết máy có: công dụng chung và công dụng riêng. (0,5 điểm) 

b) Chi tiết máy được ghép với nhau bằng 2 loại: Mối ghép cố định và mối ghép động (0,5 điểm) 

c) Ưu điểm của mối ghép bằng hàn: (1,0 điểm) 

 Mối ghép hình thành trong thời gian ngắn. (0,5 điểm) 

 Tiết kiệm được vật liệu, giảm giá thành. (0,5 điểm) 

Câu 4: (3,0 điểm) Mỗi hình chiếu vẽ đúng vi ̣ trí và kích thước đaṭ 1,0 điểm 


